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NGHỊ ĐỊNH
Khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản
đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến,
công nghệ sạch thân thiện môi trường


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ  ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật  chuyển giao công nghệ  ngày 19 tháng 8 năm 2017;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
 Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Theo  đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Chính phủ ban hành Nghị định khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường.
[bookmark: chuong_1]
Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dieu_2]Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_3]Nghị định này áp dụng đối với: 
1. Cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản, được thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật và có dự án đầu tư, đổi mới công nghệ;
2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản là doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản.
2. Công nghệ mới là công nghệ được tạo ra từ những thành tựu khoa học của quốc tế và trong nước, đã được đánh giá khảo nghiệm có tính vượt trội về chất lượng và hiệu quả so với trình độ công nghệ tiên tiến cùng loại tại Việt Nam.  
3. Công nghệ tiên tiến là công nghệ có trình độ công nghệ cao hơn trình độ công nghệ cùng loại hiện đang áp dụng tại Việt Nam, đã được ứng dụng trong thực tiễn, đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thân thiện với môi trường.
4. Công nghệ sạch thân thiện với môi trường là công nghệ không gây ô nhiễm môi trường, hoặc ở mức phát thải thấp nhất các chất gây ô nhiễm môi trường, sử dụng ít tài nguyên không tái tạo hơn so với công nghệ hiện có.
5. Quy mô công nghiệp là quá trình sản xuất tập trung, được áp dụng đồng bộ công nghệ và thiết bị để tạo ra sản phẩm đáp ứng chất lượng và số lượng ở quy mô lớn.
6. Cơ sở thực hiện dự án đầu tư áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường là việc cơ sở sử dụng kết quả khoa học và công nghệ để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.
7. Cơ sở thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường là việc cơ sở sử dụng kết quả khoa học và công nghệ để thực hiện dự án thay thế toàn bộ công nghệ hiện có trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cùng lĩnh vực của doanh nghiệp.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ
[bookmark: chuong_2]1. Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ lập dự án đầu tư áp dụng, chuyển đổi công nghệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nhà nước ưu đãi thông qua miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho cơ sở sản xuất, chế biến.
3. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hình thành trong dự án đầu tư áp dụng, chuyển đổi công nghệ bao gồm các khoản: mua bản quyền công nghệ, chuyển giao công nghệ và thiết bị, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, đầu tư thiết bị đo lường, phân tích, thí nghiệm, chi phí sản xuất thử nghiệm, chi phí đào tạo nhân lực, chi phí xây dựng thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, tham gia hội chợ, triển lãm, …


Chương II
QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỐI TƯỢNG ỨNG DỤNG ƯU TIÊN 
Điều 5. Danh mục công nghệ được ưu tiên đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ
1. Công nghệ sơ chế bảo quản hạt nông sản (lúa, ngô, đậu, lạc, cà phê, điều…), rau củ quả và thủy sản; 
2. Công nghệ chế biến tinh, chế biến sâu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ở quy mô công nghiệp;
3. Công nghệ chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp;
4. Công nghệ chế biến sản phẩm truyền thống, sản phẩm chủ lực địa phương, quy mô tập trung.
Điều 6. Danh mục đối tượng ứng dụng được ưu tiên đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ
1. Cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản thuộc các nhóm mặt hàng sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm ưu tiên, sản phẩm quốc gia; 
[bookmark: _Hlk53989032]2. Cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản có dự án đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ tại các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu, khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo với quy mô sản xuất công nghiệp;
3. Cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản có dự án đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ được phát triển từ các công nghệ làng nghề truyền thống ở quy mô công nghiệp;
4. Doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản có dự án đổi mới công nghệ tiên tiến, công nghệ cao ở quy mô công nghiệp lớn, hiện đại.
5. Cơ sở sản xuất, chế biến tận thu phế phụ phẩm (nông, lâm, thủy sản) có dự án đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ đa dạng hóa sản phẩm; 
Chương III
[bookmark: chuong_2_name]QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ
[bookmark: dieu_5]Mục 1
CHÍNH SÁCH VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 7. Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước 
1. Hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hình thành trong dự án đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường. Trong đó, quy định đối với các loại hình nhiệm vụ, hình thức triển khai cụ thể.

2. Quy định mức kinh phí hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với nhóm sản phẩm ưu tiên (sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, sản phẩm truyền thống...), địa bàn triển khai (nông thôn, miền núi, vùng sản xuất chuyên canh…).
3. Quy định về giao quyền sở hữu kết quả sau thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các cơ sở sản xuất và chế biến (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình,…).
4. Quy định các hỗ trợ khác thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Điều 8. Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ nguồn kinh phí của các cơ sở sản xuất, chế biến tự đầu tư, đổi công nghệ 
1. Hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tự thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hình thành trong dự án đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường.
	2. Quy định các nội dung được ưu tiên hỗ trợ do cơ sở tự đầu tư, thực hiện như: mua bản quyền công nghệ, chuyển giao công nghệ và thiết bị, thuê chuyên gia tư vấn, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, đầu tư thiết bị đo lường, phân tích, thí nghiệm, chi phí sản xuất thử nghiệm, chi phí đào tạo nhân lực, chi phí xây dựng thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, tham gia hội chợ, triển lãm….
3. Quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với các hoạt động khoa học và công nghệ khi cơ sở sản xuất, kinh doanh tự thực hiện, phù hợp với nhóm công nghệ ưu tiên, nhóm sản phẩm ưu tiên (sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, sản phẩm truyền thống...), địa bàn triển khai (nông thôn, miền núi, vùng sản xuất chuyên canh…).
Điều 9. Hỗ trợ một số nội dung do cơ sở sản xuất, chế biến tự đầu tư
1. Quy định hỗ trợ kinh phí mua bản quyền công nghệ, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ và thiết bị thuộc dự án đầu tư, đổi mới công nghệ.
2. Quy định về hỗ trợ kinh phí thu hút nguồn nhân lực về khoa học và kỹ thuật, đào tạo nghề cho sản xuất, chế biến phù hợp với dự án đầu tư, đổi mới công nghệ.
3. Quy định hỗ trợ kinh phí đầu tư phòng thí nghiệm, nghiên cứu phát triển công nghệ, sản phẩm; phân tích, kiểm nghiệm.
4. Quy định hỗ trợ hoạt động xây dựng thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, tham gia hội chợ, triển lãm, phát triển tiêu thụ sản phẩm …
Mục 2
CHÍNH SÁCH VỀ THUẾ
Điều 10. Ưu đãi thuế thu nhập
1. Ưu đãi thuế thu nhập của cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản từ thực hiện dự án đầu tư mới tại các vùng chuyên canh nông, lâm, thủy sản.
2. Ưu đãi thuế thu nhập của cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản từ thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ tại các vùng chuyên canh nông, lâm, thủy sản hoặc dự án có quy mô vốn đầu tư từ một giá trị nhất định trở trên cơ sở đầu tư cùng lĩnh vực hiện có.
3. Ưu đãi thuế thu nhập của cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đối với dự án đầu tư mở rộng dự án đang hoạt động sản xuất chế biến cùng lĩnh vực hiện có.
4. Điều kiện thực hiện ưu đãi thuế thu nhập của cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế có liên quan.
Điều 11. Ưu đãi về thuế nhập khẩu
1. Ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại vùng chuyên canh nguyên liệu nông, lâm, thủy sản.
2. Ưu đãi thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư.
3. Quy định cụ thể điều kiện miễn, giảm thuế nhập khẩu.
Điều 12. Ưu đãi về thuế xuất khẩu
1. Ưu đãi thuế đối với hàng hóa sản xuất thuộc dự án đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ của cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản, có quy định cụ thể các mức theo đối tượng sản phẩm ưu tiên.
2. Quy định cụ thể điều kiện miễn, giảm thuế xuất khẩu.
Điều 13. Ưu đãi thuế giá trị gia tăng
1. Ưu đãi thuế giá trị gia tăng của cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản từ thực hiện dự án đầu tư mới chuyển đổi công nghệ, có quy định cụ thể các mức theo đối tượng sản phẩm ưu tiên.
2. Quy định cụ thể điều kiện được hưởng thuế giá trị gia tăng.
Điều 14. Ưu đãi thuế thu nhập cao
1. Ưu đãi thuế thu nhập cao của cá nhân thực hiện dự án đầu tư mới chuyển đổi công nghệ tại các vùng chuyên canh nông, lâm, thủy sản.
2. Quy định cụ thể điều kiện được hưởng thuế thu nhập cao cho các cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ thuộc các vùng được ưu tiên.
Mục 3
CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI VÀ HẠ TẦNG
Điều 15. Ưu đãi cấp quyền sử dụng sử dụng đất đai, mặt nước
1. Ưu đãi về cấp quyền sử dụng đất đai, nước mặt thuộc dự án đầu tư của cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản từ thực hiện dự án đầu tư mới hoặc chuyển đổi công nghệ tại các vùng chuyên canh nông, lâm, thủy sản.
2. Quy định cụ thể điều kiện được cấp quyền sử dụng đất đai, nước mặt thuộc các vùng được ưu tiên.
Điều 16. Ưu đãi thuế sử dụng đất, mặt nước
1. Quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất đai, nước mặt tại các vùng chuyên canh nông, lâm, thủy sản phục vụ cho thực hiện dự án đầu tư mới hoặc chuyển đổi công nghệ tại các vùng chuyên canh nông, lâm, thủy sản.
2. Quy định cụ thể điều kiện được miễn, giảm thuế sử dụng đất đai, nước mặt tại các vùng được ưu tiên.
Điều 17. Ưu đãi đối với cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo
1. Quy định ưu đãi về hạ tầng cấp điện, cấp nước, viễn thông của thuộc vùng chuyên canh do các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư xây dựng và kinh doanh theo quy định hiện hành.
2. Quy định đặc thù đối với các lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên do Chính phủ và địa phương quy định.
Mục 4
CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH
Điều 18. Ưu đãi tín dụng cho cơ sở sản xuất, chế biến
1. Ưu đãi cho vay thực hiện các dự án đầu tư mới hoặc chuyển đổi công nghệ của cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản từ thực hiện dự án đầu tư mới chuyển đổi công nghệ, có quy định cụ thể các mức theo đối tượng sản phẩm ưu tiên.
2. Ưu đãi cho vay phát triển sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm của cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản.
3. Quy định cụ thể điều kiện được hưởng thuế giá trị gia tăng.
[bookmark: dieu_8]Điều 19. Hỗ trợ vay vốn
1. Hỗ trợ vay vốn thực hiện dự án đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác trong thời gian nhất định thực hiện dự án.
2. Hỗ trợ vay vốn của các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện dự án đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường đối với cở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản.
3. Quy định cụ thể điều kiện được hỗ trợ vay vốn.

Điều 20. Quy định cụ thể sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp
[bookmark: dieu_9]  Quy định cụ thể các nội dung, chính sách đặc thù cụ thể sử dụng Quỹ phát triển của doanh nghiệp cho đầu tư mua các thiết bị, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản theo quy định.
[bookmark: chuong_3]Chương IV
[bookmark: chuong_3_name]NGUỒN VỐN VÀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ
[bookmark: dieu_14]Điều 21. Nguồn vốn hỗ trợ
Quy định cụ thể các nguồn kinh phí hỗ trợ (trung ương và địa phương) cho thực hiện các nội dung, nhiệm vụ sau:
[bookmark: khoan_1_14]1. Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước.
2.  Nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho cơ sở sản xuất, chế biến tự đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ, hoạt động mua bản quyền hoặc chuyển giao công nghệ, dây chuyền thiết bị....
3. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho các nội dung khác.
[bookmark: dieu_15]Điều 22. Cơ chế hỗ trợ 
Quy định cụ thể điều kiện, hình thức thực chính sách hỗ trợ đối với các nội dung nhiệm vụ phù hợp với các nguồn kinh phí:
1. Đối với hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước.
2. Đối với kinh phí hỗ trợ cho hoạt động mua bản quyền hoặc chuyển giao công nghệ, dây chuyền thiết bị.
3. Đối với nguồn hỗ trợ hợp khác.
[bookmark: chuong_4]Chương IV
[bookmark: chuong_4_name]TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ
[bookmark: dieu_16]Điều 23. Ưu đãi
1. Quy định về hồ sơ đề nghị.
2. Quy định về trình tự, thủ tục hưởng ưu đãi.
Điều 24. Đối với hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 
1. Quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
2. Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ.
Điều 25. Đối với hỗ trợ cơ sở sản xuất, chế biến tự đầu tư thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
2. Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ.
Điều 26. Đối với hỗ trợ chuyển giao công nghệ, mua dây chuyền thiết bị sản xuất
1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
2. Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ.
Điều 27. Đối với hỗ trợ cơ sở sản xuất, chế biến về đào tạo nghề, đầu tư phòng thí nghiệm, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, …
1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
2. Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ.
Điều 28. Đối với hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện dự án đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ, chính sách miễn giảm thuế, ưu đãi sử dụng đất
1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
2. Trình tự và thủ tục thực hiện hỗ trợ:
[bookmark: chuong_5]
Chương V
[bookmark: chuong_5_name]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_18]Điều 29. Trách nhiệm của bộ, ngành
1. Bộ Khoa học và Công nghệ
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Bộ Tài chính
[bookmark: khoan_3_18]4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường 
6. Các Bộ, ngành liên quan
[bookmark: dieu_19][bookmark: khoan_2_19]Điều 30. Trách nhiệm của địa phương
[bookmark: dieu_20]1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2. Các Sở, ngành của địa phương
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 31. Hiệu lực thi hành
 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...
Điều 32. Điều khoản chuyển tiếp
1. Quy định chuyển tiếp liên quan đến việc dự án đầu tư mới được phê duyệt trước ngày Nghị định có hiệu lực 
2. Quy định chuyển tiếp liên quan đến việc các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đang được hưởng.

Điều 33. Trách nhiệm thi hành
1. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan./.
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